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QUY ĐỊNH 

VỀ TIÊU CHUẨN XÁC ĐỊNH DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định các tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao (sau đây gọi tắt là dự án) được đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Khu công nghệ cao).

Quy định này không áp dụng đối với các dự án đầu tư nghiên cứu - phát triển, đào tạo, công nghiệp hỗ trợ, các loại dịch vụ và các loại hình đầu tư hoạt động trong Khu Bảo thuế nằm trong Khu công nghệ cao. 

Điều 2. Tiêu chuẩn xác định dự án 

Dự án được lựa chọn đầu tư vào Khu công nghệ cao phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:

1. Lĩnh vực hoạt động của dự án phải thuộc các lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu Công nghệ cao, bao gồm: 

a) Công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ phần mềm tin học;

b) Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế;

c) Công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, quang - điện tử và tự động hóa;

d) Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano;

đ ) Công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới;

e) Một số công nghệ đặc biệt khác.

2. Sản phẩm của dự án được sản xuất tại Khu công nghệ cao phải thuộc Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích đầu tư sản xuất do Ban quản lý Khu công nghệ cao công bố.

3. Chi cho nghiên cứu - phát triển của dự án

a) Tổng chi cho nghiên cứu - phát triển được thực hiện tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không dưới 5% tổng doanh thu hàng năm hoặc chi hoạt động nghiên cứu - phát triển thực hiện tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không dưới 1% tổng doanh thu hàng năm. 

b) Nội dung chi nghiên cứu - phát triển và nội dung chi hoạt động nghiên cứu - phát triển được quy định  tại Phụ lục 1 kèm theo.

4. Số lao động có bằng đại học trở lên trực tiếp tham gia nghiên cứu - phát triển của dự án phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động của dự án.
5. Dây chuyền công nghệ của dự án phải đạt trình độ tiên tiến, đảm bảo các yêu cầu sau: sản xuất trên dây chuyền được chuyên môn hóa và tổ chức theo phương pháp tự động hóa, trong đó có ít nhất 1/3 (một phần ba) số lượng thiết bị tự động được điều khiển theo chương trình; được bố trí trong không gian làm việc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Hệ thống quản lý chất lượng của dự án phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế chuyên ngành (ví dụ như ISO 9000/2001, CMM hoặc GMP, v.v.); phải áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng máy tính.

7. Dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khuyến khích dự án đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường như ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các Ban quản lý Khu công nghệ cao căn cứ vào chiến lược, mục tiêu phát triển của khu công nghệ cao, tình hình phát triển thực tế, tính đặc thù của từng lĩnh vực công nghệ cao:

a) Công bố Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích đầu tư vào khu công nghệ cao của mình trên cơ sở tham khảo Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được Nhà nước khuyến khích đầu tư sản xuất (quy định tại Phụ lục 2 kèm theo).

Trong trường hợp cần thiết, Ban quản lý Khu công nghệ cao có thể đưa các sản phẩm công nghệ cao chưa được quy định tại Phụ lục 2 của Quy định này  vào Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích đầu tư sản xuất tại khu công nghệ cao của mình, nhưng phải được sự chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ bằng văn bản.

b) Hướng dẫn nhà đầu tư lập dự án đầu tư, trong đó có giải trình rõ về công nghệ, quy trình công nghệ của dự án; cam kết giữa nhà đầu tư và Ban quản lý Khu công nghệ cao về tỷ lệ, lộ trình, thời gian thực hiện các quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 2 của Quy định này.

2. Ban quản lý Khu công nghệ cao có văn bản thỏa thuận với nhà đầu tư về những biện pháp xử lý cụ thể trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng các cam kết đã được ký kết trên nguyên tắc: 

a) Trong quá trình hoạt động, nếu quá thời hạn thực hiện đã được chấp thuận mà nhà đầu tư không thực hiện đúng các cam kết thì nhà đầu tư không được tiếp tục hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

b) Trong trường hợp cần thiết, nhà đầu tư có thể yêu cầu Ban quản lý Khu công nghệ cao xem xét việc kéo dài thời hạn thực hiện cam kết với điều kiện có lý do chính đáng và nhà đầu tư đã thực hiện được trên 60% cam kết quy định tại các Khoản 3 và Khoản 4 Điều 2 của Quy định này.

3. Ban quản lý Khu công nghệ cao tạo điều kiện và khuyến khích việc thực hiện các tiêu chuẩn được quy định trong Quy định này đối với các dự án đã được cấp giấy phép đầu tư vào Khu công nghệ cao trước thời điểm Quy định này có hiệu lực.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc nảy sinh, các Ban quản lý Khu công nghệ cao kịp thời báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

Hằng năm Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quy định này của các Dự án thuộc Khu công nghệ cao./.
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